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Nho giáo và Phật giáo đều có chung một sự tôn kính, đó chính là con đường của
đạo đức hiểu thảo

Tác giả: Phật tử Đỗ Văn Tuấn
(Pháp danh Ngộ Hỷ Đức)

Tóm tắt

Phật giáo được truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Quốc vào thời nhà Hán (202 TCN
- 220 TCN); kết hợp các nền văn hóa bản địa cố hữu, Phật giáo dần trở thành
một tôn giáo có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Trong thời kỳ Phật giáo sơ
truyền, do những đặc điểm siêu thế tục nổi bật của mình, Phật giáo từng phải
chịu sự lên án của người dân Trung Quốc, đặc biệt là các Nho sĩ khi mới du nhập
vào đất nước này.
 
Các nhà sư lỗi lạc của Trung Quốc cổ đại đã phải đào sâu các tư tưởng về “đạo
đức hiếu thảo” từ kinh điển Phật giáo và quảng bá, phổ biến tư tưởng này để
làm cho Phật giáo phù hợp với đạo đức truyền thống Trung Quốc. Đây là nền
tảng để kinh Vu Lan, lễ hội Vu Lan được truyền bá rộng rãi ở đất nước tỷ dân
này. Những tư tưởng “hiếu thảo” của Phật giáo ở các bộ kinh Vu Lan không chỉ
phù hợp với quan niệm “tôn kính gia đình” của Nho giáo Trung Quốc mà chữ
“hiếu” của Phật giáo còn có ý nghĩa cao quý hơn và vượt lên sự thế tục, có tính
thiêng cao.
 
Từ khóa: Hiếu thảo, lễ hội Vu Lan, Nho giáo, Phật giáo

Nội dung

1. Chữ “Hiếu” trong Nho giáo

Trung Quốc rất nhấn mạnh tầm quan trọng của đạo đức “hiếu thảo”. Khổng Tử,
người sáng lập Nho giáo, là người ủng hộ mạnh mẽ các tục lệ “hiếu thảo”. Như
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Luận ngữ  của Khổng Tử: “Trước hết phải dạy cho con em ở trong nhà thì hiếu
thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc lớn tuổi, thận trọng lời nói mà
thành thực, yêu khắp mọi người mà gần gũi người nhân đức, làm được như vậy
rồi mà còn dư sức thì sẽ học văn”.
Đệ tử Hữu Nhược đã nói về lời dạy của sư phụ Khổng Tử: “Phụng sự cha mẹ là
gốc rễ của lòng nhân từ và lẽ phải. Con người phải dựa vào đức hạnh hoàn hảo
để đi đến con đường”.
 
Khổng Tử rất coi trọng việc phụng dưỡng cha mẹ trong những lời giảng của
mình.  Mạnh Tôn hỏi hiếu là gì; đức Khổng Tử nói: “Vô Vi (không nên trái)”.
Khổng Tử nói với một học trò khác đang đánh xe là Phàn Trì: Mạnh Tôn hỏi ta về
đạo hiếu, ta bảo là “không nên trái”. Phan Trì thưa lại: “Ý nghĩa của Thầy là như
thế nào?”, đức Khổng Tử trả lời: “Lúc cha mẹ khi còn sống phải được phụng
dưỡng một cách đúng mực; khi chết thì phải chôn cất theo đúng nghi thức; và
họ nên được tôn thờ, cúng tế có lễ nghi”… 

Ảnh: St

Mạnh Võ Bá hỏi hiếu là gì, đức Khổng Tử dạy: “Bổn phận làm con, điều lo lắng
nhất là bệnh tật của cha mẹ”… Tử Du hỏi hiếu là gì, đức Khổng Tử nói: “Trong
thời đại này, nhiều người cho rằng nuôi dưỡng cha mẹ chỉ cần ăn no mặc ấm là
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hiếu. Nếu không có lòng kính, thì có khác nào nuôi ngựa nuôi chó, làm sao gọi
là hiếu được?” (Yang, 1958, trang 147-148).

Khổng Tử cho rằng hiếu thảo không chỉ là cung cấp cơm ăn, áo mặc cho cha
mẹ; điều quan trọng hơn là phải tôn trọng nhân cách của cha mẹ và học hỏi
những thói quen, phẩm chất tốt đẹp của họ để ghi nhớ, để tiếp nối tổ tiên. Phận
làm con phải thực hiện một cách đúng mực, bao gồm: “Chăm sóc sức khỏe của
cha mẹ, nhất là khi họ ốm đau, bệnh tật; lúc cha mẹ qua đời thì lo liệu tang lễ
cho chu toàn; đồng thời phải cố gắng học tập, làm việc chăm chỉ để mang lại
vinh quang cho gia đình”. Làm theo những điều này mới thực sự là đức hiếu
thảo. Ông cũng mở rộng khái niệm “tôn kính gia đình” không chỉ giới hạn là
phục dưỡng cha mẹ.
 
“Đạo đức hiếu thảo” còn bao gồm phát triển những đức tính cao thượng, siêng
năng làm việc, giữ vững niềm tin vào chức vụ của mình, xây dựng công danh,
sự nghiệp xuất sắc và đạt được những thành tựu to lớn. Điều này được ghi lại ở
Chương 1 trong “Hiếu kinh”: “Này đây, “Hiếu” là căn bản của “Đức”, do giáo
dục mà sinh ra. Hãy ngồi trở xuống, ta nói cho ngươi biết. Thân thể, hình hài,
tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra không được gây hư hại là nết đầu của chữ
hiếu. Sau lo lập thân, hành đạo để lại tiếng thơm cho đời sau là nết cùng của
chữ hiếu. Này đây, chữ hiếu lấy việc phụng dưỡng cha mẹ làm đầu, kế đến thờ
vua, sau rốt là lập thân” .
Khổng Tử nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo và sự thờ cúng, điều này chắc chắn có
tác động đáng kể và sâu sắc đến sự phát triển các đặc điểm của lễ Vu Lan sau
khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc.
 
Bên cạnh nhà hiền triết Khổng Tử, Mạnh Tử cũng đề cao việc tôn trọng gia đình
không kém gì Khổng Tử. Ông cho rằng nếu người đàn ông không thể làm hài
lòng cha mẹ mình, anh ta không thể được coi là một người đàn ông đủ tư cách.
Nếu một người đàn ông không vâng lời cha mẹ, anh ta không thể được coi là
người con đủ tư cách. Ông nói, “Có rất nhiều việc trọng đại, nhưng phụng sự
dành cho cha mẹ là gốc rễ của tất cả những việc trọng đại khác" (Logge, 1983,
trang 314).
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Ảnh: St

Nho giáo là hệ tư tưởng chủ đạo của dân tộc Trung Hoa kể từ thời nhà Hán. Từ
đó, tư tưởng “hiếu thảo” đã trở thành một phần thiết yếu của văn hóa Trung
Quốc. Nho giáo chủ trương cai trị đất nước bằng “đạo hiếu” và mở rộng “hiếu”
thành sự “trung thành”.

Ở Trung Quốc cổ đại, sự nhấn mạnh, quan trọng của tư tưởng “đạo đức hiếu
thảo” đã dẫn đến việc chỉ tìm kiếm những vị quan trung thành xuất thân từ
những “gia đình hiếu thảo”. Người ta tin rằng nếu một người có thể tận tụy với
trách nhiệm đất nước và quốc gia của mình, thì trước tiên người đó phải hiếu
thảo với cha mẹ.

Nếu một người không thể kính trọng và thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ, gia
đình thì không thể giữ được lòng trung thành của mình với bất kỳ ai. Vì vậy, tư
tưởng “hiếu thảo” là nguyên tắc đạo đức không thể thiếu trong xã hội Trung
Quốc và đây là nền tảng để kinh Vu Lan, lễ hội Vu Lan được truyền bá rộng rãi ở
đất nước này (Yin Zhao, 2022).

2. Chữ “Hiếu” trong văn hóa lễ Vu Lan ở Phật Giáo

Mặc dù giáo lý Phật giáo cũng chứa đựng khái niệm “tôn kính gia đình”, nhưng
nó không nằm trong xu hướng chủ đạo. Do những đặc điểm siêu thế tục nổi bật
của mình như giải thoát – giác ngộ…, Phật giáo từng phải chịu sự lên án của
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người dân Trung Quốc, đặc biệt là các Nho sĩ khi mới du nhập vào đất nước này.
Hệ thống Tăng già Ấn Độ truyền giáo là những vị tu sĩ phải cạo tóc, rời xa gia
đình, không còn dục vọng, ái luyến… để tu học trong chùa, các cơ sở tự viện.
 
Trong khi đó, quan niệm “hiếu thảo” truyền thống của Nho giáo yêu cầu con cái
phải lập gia đình và sinh con trai để nối dõi dòng tộc. Theo Nho giáo, tội bất
hiếu lớn nhất của phận làm con là không có con trai, bởi nếu không có con trai
thì tổ tiên không có người thờ cúng, gia tộc sẽ không còn tồn tại và do đó giá trị
của đạo hiếu cũng không thể được duy trì từ đời này sang đời khác (Hoàng Thu
Trang, 2013). Sự khác biệt cực độ này khiến người dân Trung Quốc khó hiểu và
khó chấp nhận giáo lý Phật giáo.
 
Các nhà sư lỗi lạc của Trung Quốc cổ đại đã phải đào sâu các tư tưởng về “đạo
đức hiếu thảo” từ kinh điển Phật giáo và quảng bá, phổ biến tư tưởng này để
làm cho Phật giáo phù hợp với đạo đức truyền thống Trung Quốc. Vì vậy, những
bộ kinh, kinh có nội dung về “tôn kính gia đình” đã lan truyền nhanh chóng ở
Trung Quốc như kinh Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Đáp, kinh Báo Ân Cha Mẹ, kinh
Bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương, kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân…
đặc biệt là kinh Vu Lan.
 
Giáo lý Phật giáo tuyên bố rằng công ơn cha mẹ có sự cao quý không gì sánh
được và người con không bao giờ có thể đền đáp hết công ơn đó trong suốt
cuộc đời của mình, như kinh Báo Ân Cha Mẹ  ghi: “Bấy giờ đức Thế Tôn dùng
tiếng Phạm âm như tiếng hải triều, nói với đại chúng: “Giá như có người vai trái
cõng cha, vai phải mang mẹ, cắt da đến xương, nghiền xương thấu tủy, máu đổ
thịt rơi vẫn không thể báo đáp ân sâu của cha mẹ. Giá như có ai, gặp lúc đói
khát, hủy hoại thân thể, cung phụng cha mẹ, cũng không báo được ân đức cha
mẹ. Trải trăm ngàn kiếp thích tròng con mắt, cắt hết tim gan, dao sắt xuất nhập
toàn thân, cũng không trả nổi ân đức cha mẹ. Và dẫu cuối cùng, vì cha vì mẹ,
lấy thân làm đuốc, hiến cúng Như Lai, cũng không báo được hồng ân cha mẹ”.  
 
Để một đứa trẻ lớn lên, trưởng thành, cha mẹ phải hy sinh, đánh đổi nhiều thứ,
cho dù phải lao động vất vả, cực nhọc. Như vậy, nếu một người với phận làm
con mà không đền đáp công ơn cha mẹ thì chắc chắn sẽ đọa vào những đường
ác như ngạ quỷ, súc sinh và phải chịu sự đau khổ vô hạn. Như kinh Địa Tạng  có
viết: “Nếu có chúng sinh nào không hiếu thảo với cha mẹ, thậm chí giết cha mẹ,
thì người đó sẽ đọa vào Địa ngục Vô gián mãi đến nghìn muôn ức kiếp không
lúc nào mong ra khỏi được”.
 
Nghiệp là cốt lõi của giáo lý Phật giáo, được hiểu là bất kỳ hành động có chủ ý
nào, dù là về mặt tinh thần, lời nói hay thể chất. Nó bao gồm tất cả những gì có
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trong cụm từ “suy nghĩ, lời nói và hành động” (tức ý - khẩu - thân). Nghiệp
khiến vạn vật, chúng sinh liên tục trải qua sinh tử như một guồng quay. Chúng
sinh phải luân hồi và không chỉ dừng lại ở cái chết. Do vậy, mỗi người sẽ có vô
số cha mẹ trong vô số kiếp luân hồi, thay vì chỉ có cha mẹ ở hiện tại. Lòng hiếu
thảo thực sự là cố gắng giải cứu tất cả cha mẹ ở các kiếp luân hồi có được sự
giải thoát và trí tuệ. Kinh Vu Lan kể lại trường hợp của A La Hán Mục Kiền Liên -
một trong thập đại đệ tử của đức Phật Thích ca Mâu ni, Thánh tăng đã vô cùng
lo lắng, quan tâm về tình trạng của người mẹ đã khuất của mình, bởi bà hiện là
một ngạ quỷ đói khát.
 
Vì lòng từ bi và hiếu thảo, đức Mục Kiền Liên đã thử mọi cách để cứu mẹ mình
khỏi kiếp ngạ quỷ và sau cùng là cúng dường thức ăn tinh khiết và các đồ dùng
cần thiết cho các tu sĩ ở mười phương vào ngày rằm tháng bảy theo lời đức Phật
Thích ca dạy.
 
Cuối cùng, mẹ ngài Mục Kiền Liên đã thoát khỏi sự giam cầm và đau khổ, đói
khát. “Hiếu thảo” là một đức tính quan trọng trong văn hóa Trung Quốc và đóng
vai trò trung tâm trong đạo đức Nho giáo. Đặc biệt, lòng hiếu thảo của con cái,
đền đáp công ơn cha mẹ đã được đề cao từ thời xa xưa ở Trung Quốc. Hành
động cứu người mẹ đã khuất của mình khỏi đau khổ của Thánh tăng Mục Kiền
Liên cho thấy sự tương đồng giữa lòng từ bi của Phật giáo và văn hóa “hiếu
thảo” của Trung Quốc.
 
Lễ Vu Lan (một số nơi gọi là Buddha’s joyful day - Ngày hoan hỷ cùa các chư
Phật ), còn gọi là Ngày Tự Tứ/Chư Tăng hội họp, là ngày cuối cùng trong ba
tháng của kỳ an cư mùa hè hoặc mùa mưa của Tăng đoàn, tức vào ngày 15
tháng 7 theo âm lịch Trung Quốc.
 
Kể từ khi lễ hội Vu Lan được thành lập, các nhà sư đã tham gia lễ hội một cách
cung kính cùng với những người tại gia. Như đã nêu trong kinh Vu Lan, người tại
gia thực hành hạnh hiếu thảo từ bi, thay mặt cho cha mẹ hiện tại và bảy thế hệ
tổ tiên trong quá khứ (cửu huyền thất tổ), họ sẽ đặt thức ăn, đồ uống cho vào
trong bát Vu Lan và cúng dường các vật dụng thiết yếu cho các tu sĩ Phật giáo
đến từ khắp mười phương vào ngày mười lăm tháng bảy (15/07 Âm lịch). Khi
những lời ước nguyện, gia trì được hoàn thành, cha mẹ hiện tại của người đó sẽ
đạt được tuổi thọ lâu dài hơn. Bảy thế hệ tổ tiên của họ sẽ thoát khỏi đau khổ
của việc làm ngạ quỷ và được tái sinh giữa trời và người, được phước lành và an
lạc, hạnh phúc vô hạn. 
 
Người phật tử ngoài việc yêu thương cha mẹ và chu cấp cho họ trong cuộc sống
hàng ngày, còn có thể tụng kinh, viết, sao chép hoặc phổ biến kinh Phật; cúng
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dường hay làm tượng Phật, cúng dường Tam bảo, hoặc thậm chí làm từ thiện
cho người nghèo, v.v., để thực hành công đức, tích đức cho cha mẹ để báo đáp
công ơn của họ.
 
Nếu cha mẹ không tin Phật thì nên khuyên họ quy y; nếu cha mẹ là những tín
đồ với đức Phật, ta nên hướng dẫn cho họ cách thực hành đúng lời Phật dạy và
giúp đỡ họ đạt được giác ngộ càng sớm càng tốt. Những hành động này được
coi là “đạo hiếu” cao nhất, vượt xa sự “kính trọng gia đình” trên đời. Như trong
Luật Tạng Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ: “Nếu cha mẹ không có đức tin vào
đạo Phật thì con cái nên hướng dẫn họ tin vào con đường chân chính của Phật
giáo; nếu cha mẹ không có thực hành Giới , con cái nên khuyến khích họ tiếp
nhận các giới; nếu bản tính cha mẹ keo kiệt thì con cái nên khuyến khích cha
mẹ làm việc bố thí; còn nếu cha mẹ không có trí tuệ thì con cái nên hướng dẫn
để họ có được điều đó. Với hạnh kiểm này, người con thuyết phục được cha mẹ,
thì họ sẽ sống với tâm an lạc, thảnh thơi trong Phật giáo, đó gọi là sự báo đáp
chân thật, đền ơn hiếu thực sự”.
 
Những tư tưởng “hiếu thảo” này của Phật giáo không chỉ phù hợp với quan niệm
“tôn kính gia đình” của Nho giáo mà còn tăng thêm ý nghĩa thiêng liêng hơn,
vượt lên sự thế tục của nó. Kể từ đó, tư tưởng hiếu thảo của Phật giáo đã được
hầu hết người Trung Quốc vô cùng ngưỡng mộ và lan rộng khắp Trung Quốc. 
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Ảnh: St

Nhìn chung, mặc dù có sự đối lập, chống trái nhau về giáo lý, Nho giáo và Phật
giáo đều có chung một sự tôn kính, đó chính là con đường của đạo đức hiểu
thảo. Khi đó ảnh hưởng của hiếu thảo của Trung Quốc đối với Phật giáo cũng
đóng một vai trò thiết yếu trong sự phát triển của Lễ hội Vu Lan.

Trong bối cảnh văn hóa này mà kinh Vu Lan - một kinh điển đề cao tư tưởng
hiếu thảo, đã trở lên phổ biến. Giáo lý thì đơn giản, kinh văn ngắn gọn, thuận
tiện cho việc thực hành. Vì vậy, nó được Thiền sư Zong-mi ca ngợi là “Bản kinh
vĩ đại vì nó giúp cho người con hiếu thảo bày tỏ cảm xúc, thể hiện tình cảm báo
đáp công ơn cha mẹ”. Từ đây, lễ Vu Lan ở Trung Quốc đã được tổ chức hàng
nghìn năm, phát triển cho tới ngày nay và trở thành một nếp sống văn hóa tâm
linh của người Trung Hoa.

 
Tác giả: Phật tử Đỗ Văn Tuấn (Pháp danh Ngộ Hỷ Đức)
 
Đôi nét về tác giả: Tên gọi khác là Cát Hạt Tuấn, tốt nghiệp cử nhân Công tác
xã hội và đang theo học thạc sĩ Công tác xã hội, định hướng Nghiên cứu tại
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Tác giả
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đã Quy y Tam bảo với pháp danh là Ngộ Hỷ Đức.
 
***
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